
TT Họ tên Giới tính Ngày sinh Xã Huyện Số điện thoại Tên Tổ chức dịch vụ thu

1 Võ Thị Quý Nữ 10/10/1973 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0988507771 Bưu điện tỉnh Phú Yên

2 Nguyễn Thị Minh Nữ 10/04/1968 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0387304350 Bưu điện tỉnh Phú Yên

3 Nguyễn Mộng Trang Nữ 04/01/1992 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0987638324 Bưu điện tỉnh Phú Yên

4 Nguyễn Thị Hằng Nữ 26/03/1991 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0349765112 Bưu điện tỉnh Phú Yên

5 Đặng Thị Thúy Phượng Nữ 22/10/1990 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0349764807 Bưu điện tỉnh Phú Yên

6 Hồ Thị Hằng Nữ 08/07/1992 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0349764070 Bưu điện tỉnh Phú Yên

7 Huỳnh Thị Thành Nữ 06/07/1968 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0377992942 Bưu điện tỉnh Phú Yên

8 Hà Trọng Khâm Nữ 20/11/1955 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0972054267 Bưu điện tỉnh Phú Yên

9 Lê Thị Ngọc Bích Nữ 20/03/1966 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0335197740 Bưu điện tỉnh Phú Yên

10 Phạm Thị Ly Nữ 12/12/1987 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0917703138 Bưu điện tỉnh Phú Yên

11 Võ Thị Thu Nhàn Nữ 05/12/1994 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0364625059 Bưu điện tỉnh Phú Yên

12 Trần Sỹ Huyền Linh Nữ 08/07/1972 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0918103875 Bưu điện tỉnh Phú Yên

13 Cao Thị Thuý Hương Nữ 20/01/1989 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0983872560 Bưu điện tỉnh Phú Yên

14 Mai Thị Kim Oanh Nữ 13/04/1997 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0373360423 Bưu điện tỉnh Phú Yên

15 Đặng Thị Nhơn Nữ 02/01/1997 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0329053323 Bưu điện tỉnh Phú Yên

16 Trịnh Thị Kim Hằng Nữ 01/01/1997 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0347247549 Bưu điện tỉnh Phú Yên

17 Nguyễn Hoàng Thụy Kiều Nhung Nữ 06/10/1997 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0961459398 Bưu điện tỉnh Phú Yên

18 THÁI THÀNH ĐƯỢC Nam 12/02/2000 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0911365103 Bưu điện tỉnh Phú Yên

19 Võ Thị Nguyệt Nữ 29/08/1984 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0947144305 Bưu điện tỉnh Phú Yên

20 Nguyễn Thị Cẩm Hương Nữ 19/08/1983 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0898620881 Bưu điện tỉnh Phú Yên

21 Hoàng Thị Hiền Nữ 19/11/1983 Thị trấn Hai Riêng Huyện Sông Hinh 0989786214 Bưu điện tỉnh Phú Yên

22 Hờ Dưng Nữ 28/08/1988 Xã Ea Bia Huyện Sông Hinh 0362353613 Bưu điện tỉnh Phú Yên

23 Nguyễn Thị Điệp Nữ 30/08/1990 Xã Ea Lâm Huyện Sông Hinh 0979463439 Bưu điện tỉnh Phú Yên

24 Trần Thị Phương Thảo Nữ 10/01/1988 Xã Ea Lâm Huyện Sông Hinh 0869153301 Bưu điện tỉnh Phú Yên

25 Ma Thị Thanh Nữ 28/12/1987 Xã Ea Lâm Huyện Sông Hinh 0344606609 Bưu điện tỉnh Phú Yên

26 Trần Đình Tá Nữ 12/11/1979 Xã Đức Bình Tây Huyện Sông Hinh 0388534945 Bưu điện tỉnh Phú Yên

27 Trần Đình Thượng Nữ 20/10/1955 Xã Đức Bình Tây Huyện Sông Hinh 0983128584 Bưu điện tỉnh Phú Yên

28 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 27/02/1986 Xã Đức Bình Tây Huyện Sông Hinh 0386654544 Bưu điện tỉnh Phú Yên

29 Đoàn Thị Bích Nữ 20/10/1990 Xã Đức Bình Tây Huyện Sông Hinh 0979145231 Bưu điện tỉnh Phú Yên

30 LA O LƯƠNG Nữ 17/05/1967 Xã Đức Bình Tây Huyện Sông Hinh 0327457690 Bưu điện tỉnh Phú Yên

31 NGUYỄN NGỌC TÂY Nam 14/02/1984 Xã Đức Bình Tây Huyện Sông Hinh 0976856281 Bưu điện tỉnh Phú Yên

32 TRƯƠNG VĂN THẬN Nam 01/09/1993 Xã Đức Bình Tây Huyện Sông Hinh 0966461859 Bưu điện tỉnh Phú Yên

33 TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG Nam 02/01/1989 Xã Đức Bình Tây Huyện Sông Hinh 0964857782 Bưu điện tỉnh Phú Yên

34 Ngô Thị Kiều Trang Nữ 01/12/1950 Xã Đức Bình Tây Huyện Sông Hinh 0983930248 Bưu điện tỉnh Phú Yên

35 Hờ Sa Nữ 20/04/1986 Xã Ea Bá Huyện Sông Hinh 0374470700 Bưu điện tỉnh Phú Yên

36 Cao Thị Ngọc Bích Nữ 24/07/1986 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0946844827 Bưu điện tỉnh Phú Yên

37 Nguyễn Văn Đô Nữ 09/03/1977 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0978670063 Bưu điện tỉnh Phú Yên

38 Đào Thị Anh Đào Nữ 29/04/1990 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0973129565 Bưu điện tỉnh Phú Yên

39 Lê Thị Duy Phú Nữ 28/04/1988 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0917998048 Bưu điện tỉnh Phú Yên

40 Lê Thị Duy Thanh Nữ 20/04/1983 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0837336117 Bưu điện tỉnh Phú Yên

41 Tề Thị Thơm Nữ 11/10/1969 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0912627303 Bưu điện tỉnh Phú Yên

42 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 05/06/1984 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0987841124 Bưu điện tỉnh Phú Yên

43 PHẠM HUY HIỆP Nam 18/05/1966 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0346133381 Bưu điện tỉnh Phú Yên

44 PHÙNG XUÂN THỜI Nam 25/10/1989 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0981847515 Bưu điện tỉnh Phú Yên

45 NÔNG QUỐC PHÒNG Nam 19/05/1959 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0368774794 Bưu điện tỉnh Phú Yên

46 Lê Thị Thắm Nữ 18/06/1976 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0392379128 Bưu điện tỉnh Phú Yên

47 Bùi Thị Nguyên Trang Nữ 12/10/1991 Xã Sơn Giang Huyện Sông Hinh 0359053097 Bưu điện tỉnh Phú Yên

48 Phạm Thế Tàu Nữ 10/02/1964 Xã Đức Bình Đông Huyện Sông Hinh 0946249910 Bưu điện tỉnh Phú Yên

49 Lê Thị Trúc Thư Nữ 08/06/1987 Xã Đức Bình Đông Huyện Sông Hinh 0366907872 Bưu điện tỉnh Phú Yên

50 Triệu Thị Thiện Nữ 03/02/1987 Xã Đức Bình Đông Huyện Sông Hinh 0398946769 Bưu điện tỉnh Phú Yên

51 Nguyễn Thị Thi Nữ 30/01/1990 Xã Đức Bình Đông Huyện Sông Hinh 0919047950 Bưu điện tỉnh Phú Yên

52 Huỳnh Trung Định Nữ 15/10/1975 Xã Đức Bình Đông Huyện Sông Hinh 0913016430 Bưu điện tỉnh Phú Yên

53 Trần Thị Thơm Nữ 02/06/1979 Xã Đức Bình Đông Huyện Sông Hinh 0392264636 Bưu điện tỉnh Phú Yên

54 NGUYỄN DẦU Nam 10/07/1987 Xã Đức Bình Đông Huyện Sông Hinh 0375975724 Bưu điện tỉnh Phú Yên

55 KPÁ Y THƯƠNG Nam 03/03/1977 Xã Đức Bình Đông Huyện Sông Hinh 0375772438 Bưu điện tỉnh Phú Yên
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56 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 16/10/1999 Xã Đức Bình Đông Huyện Sông Hinh 0398725329 Bưu điện tỉnh Phú Yên

57 Y Châu Nữ 11/07/1986 Xã EaBar Huyện Sông Hinh 0387245045 Bưu điện tỉnh Phú Yên

58 Hờ Dem Nữ 12/05/1990 Xã EaBar Huyện Sông Hinh 0337295467 Bưu điện tỉnh Phú Yên

59 Nguyễn Thị Hồng Nga Nữ 14/03/1972 Xã EaBar Huyện Sông Hinh 0822823460 Bưu điện tỉnh Phú Yên

60 Nguyễn Thị Toàn Nữ 27/11/1984 Xã EaBar Huyện Sông Hinh 0394925718 Bưu điện tỉnh Phú Yên

61 Phan Thị Thanh Giang Nữ 24/03/1984 Xã EaBar Huyện Sông Hinh 0946535620 Bưu điện tỉnh Phú Yên

62 Hồ Thị Hải Nữ 10/04/1985 Xã EaBar Huyện Sông Hinh 0348932132 Bưu điện tỉnh Phú Yên

63 Nguyễn Thị Minh Kiều Nữ 25/11/1996 Xã EaBar Huyện Sông Hinh 0389454596 Bưu điện tỉnh Phú Yên

64 KSOR Y HÔI Nam 16/06/1982 Xã EaBar Huyện Sông Hinh 0392836593 Bưu điện tỉnh Phú Yên

65 CAO VĂN BÍNH Nam 20/07/1968 Xã EaBar Huyện Sông Hinh 0335651967 Bưu điện tỉnh Phú Yên

66 Y VIẾT Nam 01/01/1989 Xã EaBar Huyện Sông Hinh 0398194131 Bưu điện tỉnh Phú Yên

67 Lê Mô Hờ Duân Nữ 24/04/1994 Xã EaBia Huyện Sông Hinh 0986483724 Bưu điện tỉnh Phú Yên

68 Hchu Niê Nữ 06/12/1972 Xã EaBia Huyện Sông Hinh 0979588149 Bưu điện tỉnh Phú Yên

69 Nay Hờ Oanh Nữ 26/05/1988 Xã EaBia Huyện Sông Hinh 0987991242 Bưu điện tỉnh Phú Yên

70 Hờ Kiêm Nữ 14/06/1989 Xã EaBia Huyện Sông Hinh 0334394261 Bưu điện tỉnh Phú Yên

71 Hà Thị Thìn Nữ 14/10/1981 Xã EaTrol Huyện Sông Hinh 0825560002 Bưu điện tỉnh Phú Yên

72 Trần Thị Thu Nữ 20/10/1985 Xã EaTrol Huyện Sông Hinh 0946946390 Bưu điện tỉnh Phú Yên

73 KSƠR Y RON Nam 22/12/1969 Xã EaTrol Huyện Sông Hinh 0914736343 Bưu điện tỉnh Phú Yên

74 HỜ NHOAI Nam 18/10/1992 Xã EaTrol Huyện Sông Hinh 0359710226 Bưu điện tỉnh Phú Yên

75 Lâm Thị Quỳnh Nữ 03/02/1987 Xã Sông Hinh Huyện Sông Hinh 0337517653 Bưu điện tỉnh Phú Yên

76 TRẦN VĂN TIẾN Nam 03/02/1967 Xã Sông Hinh Huyện Sông Hinh 0366686815 Bưu điện tỉnh Phú Yên

77 Huỳnh Ngọc Hoan Nữ 20/05/1980 Xã Ealy Huyện Sông Hinh 0968193739 Bưu điện tỉnh Phú Yên

78 Lê Thị Thương Nữ 10/02/1990 Xã Ealy Huyện Sông Hinh 0972115458 Bưu điện tỉnh Phú Yên

79 Dương Thị Thu Đông Nữ 16/04/1989 Xã Ealy Huyện Sông Hinh 0383208691 Bưu điện tỉnh Phú Yên

80 Hoàng Thị Giang Nữ 15/11/1990 Xã Ealy Huyện Sông Hinh 0946377672 Bưu điện tỉnh Phú Yên

81 Trần Thu Hà Nữ 13/04/1992 Xã Ealy Huyện Sông Hinh 0339494978 Bưu điện tỉnh Phú Yên

82 Lê Nữ Phương Duyên Nữ 14/09/1997 Xã Ealy Huyện Sông Hinh 0396829011 Bưu điện tỉnh Phú Yên

83 Nguyễn Đình Ngọc Nam 22/08/1988 Xã Ealy Huyện Sông Hinh 0333208788 Bưu điện tỉnh Phú Yên

84 Triệu Thị Thắm Nữ 26/02/1981 Xã Ealy Huyện Sông Hinh 0386539870 Bưu điện tỉnh Phú Yên

85 HOÀNG VĂN NGHỊ Nam 08/11/1971 Xã Ealy Huyện Sông Hinh 0379731097 Bưu điện tỉnh Phú Yên

86 VÕ THỊ MẬN Nữ 12/12/1966 Xã Ealy Huyện Sông Hinh 0369242914 Bưu điện tỉnh Phú Yên

87 NAY Y NAM Nam 01/01/1993 Xã Ealy Huyện Sông Hinh 0389377079 Bưu điện tỉnh Phú Yên

88 Trịnh Thị Mơ Nữ 30/11/1994 xã EaBar huyện Sông Hinh 0963219035 Bưu điện tỉnh Phú Yên

89 Hờ Dôi Nữ 08/12/1992 Xã EaBia Huyện Sông Hinh 00'972795837 Bưu điện tỉnh Phú Yên

90 Nguyễn Thị Hiệp Nữ 02/02/1987 Xã EaBar Huyện Sông Hinh 0977756753 Bưu điện tỉnh Phú Yên

91 Vũ Hoàng Đức Nam 05/12/1987 huyện Sông Hinh 0866655277 Viettel Phú Yên
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